
STT
Họ tên địa chỉ người phải Thi hành án Số; ngày ;tháng 

QĐ THA
Tang vật sung quỹ Ghi chú 

1

Vũ Thanh Tuân, 1998

Đ/c: Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam

PT: Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, Cưỡng 

đoạt tài sản 

301/02-8-2024
- 01 ĐT Iphone 11 Promax 

'- 01 máy tính laptop ASUS màu đen bạc 

2

Lê Văn Thẳng 

Đ/c: Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam 

PT: Mua bán trái phép chất ma túy 

303/07-8-2024 - 01 ĐTDĐ Samsung 

3

Cao Xuân Phiên, 1962

HKTT: Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An 

PT: Mua bán trái phép chất ma túy 

02/04-10-2024 - 01 ĐTDĐ Samsung vỏ màu vàng 

4

 Lê Thị Bích Hằng, 1991

Đ/c: Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam 

PT: Tàng trữ trái phép chất ma túy 
03/04-10-2024 - 01 ĐTDĐ Xiaomi 

5

Nguyễn Văn Lượng, 2004 + Hương 

Đ/c: Tân Khánh, Vụ Bản, Nam ĐỊnh 

PT: Tổ chức sử dụng trái  phép chât ma túy 

05/04-10-2024

- 01 Xe máy loại Airblade nhãn hiệu Honda 

BKS 181 - 372.26  kèm 01 chứng nhận 

đăng ký xe số 002646 mang tên Nguyễn 

Văn Lượng.

'- 01 ĐTDĐ Realmi 

'- 01 ĐTDĐ Iphone màu vảng 

DANH SÁCH TANG VẬT SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC 



6

Vũ Xuân Tùng, 1997

Đ/c: Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định 

PT: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 

06/04-10-2024

- 01 xe máy loại Exciter nhãn hiệu Yamaha  

BKS 18C1 - 179.27 kèm 01 chứng nhận 

đăng ký xe tên Vũ Xuân Tùng.

'- 01 ĐTDĐ Iphone màu trắng vỏ bị vỡ 

7

Nguyễn Tuấn Đạt, 1994

Nơi cư trú: Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam 

PT: Mua bán trái phép chất ma túy 

09/04-10-2024 - 01 ĐTDĐ Samsung + 01 sim 

8

Trịnh Hợp Lực, 1984

Đ/c: Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam 

PT: Đánh bạc 

13/04-10-2024 - 01 ĐTDĐ Samsung J7 Prime 

9

1. Bùi Văn Mùi, 1991

Đ/c: Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam 

2. Trần Văn Duy, 1990

Đ/c: Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam 

PT: Tổ chức đánh bạc 

14/04-10-2024
- 01 ĐTDĐ Iphone 12Promax của Mùi

'- 01 ĐTDĐ Iphone 15 của Duy 

10

Nguyễn Văn Hòa, 1988

Đ/c: Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam 

PT: Tổ chức đánh bạc 

15/04-10-2024 - 01 ĐTDĐ Iphoe 14 Promax 

11

Hoàng Văn Cường, 1991

Đ/c: Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội

PT: Tổ chức đánh bạc 

16/04-10-2024 -01 ĐTDĐ Iphone 7 Plus màu vàng 

12

Đặng Văn Khương, 1983

Đ/c: Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên

PT: Đánh bạc 

17/04-10-2024 -01 ĐTDĐ Iphone 11 Promax  màu vàng 

13

Lê Trọng Tâm, 1985

Đ/c: phường Hữu Nghị, tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

PT: Đánh bạc 

18/04-10-2024 -01 ĐTDĐ  Samsung  



14

Nguyễn Văn Sáng, 1990

Đ/c: Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam 

PT: Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ vũ khí 

quân dụng 

22/04-10-2024 - 02 ĐTDĐ Iphone 

15

Nguyễn Trung Kiên, 1982

Đ/c: Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ 

PT: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

34/07-10-2024
- 01 ĐTDĐ Samsung A04 

'- 02 ĐTDĐ Nokia 105 

16

Lê Trọng Kế, 1992

Đ/c: Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam 

PT: Cưỡng đoạt tài sản 

37/07-10-2024 - 01 ĐTDĐ Nokia 230

17

Nguyễn Quang Pháp, 2003

Đ/c: Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam

PT: Mua bán trái phép chất ma túy 

38/07-10-2024 - 01 ĐTDĐ màn hình cảm ứng 

18

Nguyễn Văn Luân, 1989

Đ/c: Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình  

PT: Đánh bạc 

43/14-10-2024 - 01 ĐTDĐ Iphone X màu đen 

19

Lê Văn Vương, 1986

Đ/c: Liêm Túc, Thanh Liêm, Hà Nam

PT: Đánh bạc 

44/14-10-2024 - 01 ĐTDĐ Redmi màu xanh 

20

Hoàng Linh Tuấn, 1993

Đ/c: Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 

PT: Đánh bạc 

45/14-10-2024 - 01 ĐTDĐ Iphone 8 Plus 

21

Nguyễn Văn Quân 

Đ/c: Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam 

PT: Tổ chức đánh bạc 

55/25-10-2024 - 01ĐTDĐ iphone Xsmax 



22

Nguyễn Thị Hà 

Đ/c: Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam 

PT: Tổ chức đánh bạc 

56/25-10-2024
- 01ĐTDĐ iphone Xs

'- 01 ĐTDĐ Iphone 6sPlus 

23

Nguyễn Văn Cảnh 

Đ/c: Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam 

PT: Tổ chức đánh bạc 

57/25-10-2024 - 01ĐTDĐ Nokia 105

24

Hoàng Văn Đặng 

Đ/c: Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam 

PT: Tổ chức đánh bạc 

58/25-10-2024 - 01ĐTDĐ OPPO A54

25

 Phạm Thị Tuất 

Đ/c: Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam 

PT: Tổ chức đánh bạc 

59/25-10-2024 - 01ĐTDĐ Samsung S9+ 

26

Trương Trung Hiếu, 2005

Đ/c: phố Bùi, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam

PT: Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

60/25-10-2024
- 01 ĐTDĐ Vivo màu xanh trong máy có 01 

sim Viettel 

27

Trần Thị Huyền Trang, 1988

Đ/c: Nam Từ Liêm, Hà Nội 

V/v: Trốn thuế 

71/01-11-2024 - 01 ĐTDĐ Iphone 12 Promax 

28

Dương Hải Đăng, 1999 + ĐB 

Đ/c: Nguyễn Úy, Kim Bảng, Hà Nam

PT: Tàng trữ trái phép chất ma túy 

78/05-11-2024 - 03 ĐTDĐ Iphone 

29

Nguyễn Văn Toản, 1980

Đ/c: Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

PT: Mua bán trái phép chất ma túy 

79/05-11-2024 - 01 ĐTDĐ OPPO màu xanh 



30

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Minh Thư

Bùi Mạnh Hùng 

Đ/c: Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam 

PT: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 

92/03-12-2024

- 01 ĐTDĐ Realme 

'- 01 ĐTDĐ OPPO 

'- 01 Xe máy nhãn hiệu Exciter BKS 28G1 - 

303.92

31

Nguyễn Văn Trường, 1996

Đ/c: Hùng Thắng, Bình Giang, Hải Dương 

PT: Cướp tài sản 

98/03-12-2024

- 01 ĐTDĐ Iphone 14 Promax 

'- 01 ĐTDĐ Samsung Zfold 4 màu vàng 

'- 01 ĐTDĐ Iphone XS 

'- 01 ĐTDĐ Iphone 11 

'- 01 ĐTDĐ Samsung GALAXY M33 

32

Nguyễn Duy Tuynh 

Đ/c: Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam 

PT: Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 

100/03-12-2024 - 01 ĐTDĐ màn hình cảm ứng màu đen 

33

Nguyễn Thị Hiện 

Đ/c: Tân Phúc, Sơn Dương, Tuyên Quang 

PT: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

101/03-12-2024 - 01 ĐTDĐ Samsung A12 
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